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ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG KIM BẢNG

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ KINH DOANH DẠY THÊM, HỌC THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG KIM BẢNG TÍNH ĐẾN NGÀY 31/5/2026

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số         /UBND-VHXH ngày        tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Kim Bảng)

STT Tên đơn vị Địa chỉ Email Điện thoại Người đại diện Các địa điểm tổ chức dạy
thêm, học thêm Ghi chú

1
Công ty TNHH Phát triển Giáo dục
Dương Hà

Tổ 3, Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

duongha.eduhanam@
gmail.com

0977502787 Dương Văn Khôi
Tổ 1 + Tổ 3, P. Kim Bảng,
tỉnh Ninh Bình

2 Hộ kinh doanh Lê Văn Đoàn Tổ 2, Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

quynhnhung094@gmail.com 0912078128 Lê Văn Đoàn Tổ 2, phường Kim Bảng,
tỉnh Ninh Bình

3 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Hiền Tổ 3, Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

Nguyenhien0910hn@gmail.com `0981515886 Nguyễn Thị Thanh Hiền Tổ 6, phường Kim Bảng,
tỉnh Ninh Bình

4 Hộ kinh doanh Lê Đình Nguyện Tổ 1, Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

`0362331570 Lê Đình Nguyện Tổ 1, P. Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

5 Công ty TNHH giáo dục học tập Thịnh
Vượng.

Tổ 3, Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

giaoducthinhvuong@gmail.com `0888999265 Bạch Hải Đăng Tổ 3, Phường Kim Bảng,
tỉnh Ninh Bình

6 Hộ kinh doanh Lê Tiến Tưởng Tổ 1, Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

`0919368012 Lê Tiến Tưởng Tổ 1, Phường Kim Bảng,
tỉnh Ninh Bình

7 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Quyên
Tô 3, Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

hdkntquyen@gmail.com `0919341289 Nguyễn Thị Quyên
Tô 3, phường Kim Bảng,
tỉnh Ninh Bình

8 Hộ Kinh doanh Lê Thị Minh Đoàn
Tổ 2, Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

`0967570727 Lê Thị Minh Đoàn
Tổ 2, phường Kim Bảng,
tỉnh Ninh Bình

9 Hộ kinh doanh Đào Thị Hồng Nhung
Tổ 3, Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

tuanllinhh@gmail.com 0369704318 Đào Thị Hồng Nhung
Tổ 3, Phường Kim Bảng,
tỉnh Ninh Bình

10 Hộ kinh doanh Trương Văn Hiệt
Tổ dân phố Mã Não, Phường
Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình

`0987595562 Trương Văn Hiệt
Tổ dân phố Mã Não,
phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

11 Hộ kinh doanh Nguyễn Hiền
Tổ 6, phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

`0912738372 Nguyễn Hiền
Tổ 6, P.Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

12 Hộ kinh doanh Trần Việt Hà
Tổ dân phố Mã Não, Phường
Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình

tranhahhtvh@gmail.com `0362960804 Trần Việt Hà 
Tổ dân phố Mã Não,
phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

13 Hộ kinh doanh Trịnh Quốc Doan
Tổ dân phố Mã Não, Phường
Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình

tqdoan1973@gmail.com `0919976638 Trịnh Quốc Doan
Tổ dân phố Mã Não,
phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

14 Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thuấn
Tổ dân phố Phương Khê, P.Kim
Bảng, tỉnh Ninh Bình

hoanghienthuan@gmail.com `0917631692 Hoàng Văn Thuấn
Tổ dân phố Phương Khê,
phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

15 Hộ kinh doanh Dương Văn Xuyên
Tổ dân phố Điền Xá, Phường
Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình

`0813128055 Dương Văn Xuyên
Tổ dân phố Điền Xá,
Phường Kim Bảng, tỉnh
Ninh Bình

(Danh sách này có 15 đơn vị)

mailto:duongha.eduhanam@gmail.com
mailto:tuanllinhh@gmail.com
mailto:hoanghienthuan@gmail.com

		2026-06-12T21:05:11+0700




